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CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

Quy định điều kiện kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách

nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định 02/CP ngày 5/1/1995 của Chính phủ về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh

thương mại và hàng hoá dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước;

Bộ Thương mại quy các điều kiện kinh doanh các loại xăng dầu như sau:

 

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Phạm vi điều chỉnh:

1.1. Các loại xăng dầu được điều chỉnh theo Thông tư này gồm:

Xăng các loại (kể cả xăng dầu làm chất dung môi)

Diesel - Ma zút

ZA1 và TC1

Dầu hoả

(Dưới đây gọi chung là xăng dầu).

1.2- Các hình thức kinh doanh xăng dầu nêu trong Thông tư này bao gồm bán buôn, bán lẻ,

các dịch vụ tiếp nhận, bảo quản, tồn chứa xăng dầu (dưới đây gọi chung là kinh doanh xăng

dầu).

Kinh doanh vận tải xăng dầu thực hiện theo quy định riêng không thuộc phạm vi điều chỉnh

của Thông tư này.

2- Mọi tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế, kinh doanh xăng dầu phải tuân

thủ các điều kiện qui định trong Thông tư này.
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3- Doanh nghiệp làm đại lý bán xăng dầu ngoài việc tuân thủ các điều kiện qui định trong

Thông tư này còn phải tuân thủ qui chế đại lý mua bán hàng hoá ban hành kèm theo Nghị

định 25-CP ngày 25/4/1996 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thương mại.

4- Việc bán dầu hoả thắp sáng ở các địa bàn miền núi, hải đảo và vùng nông thôn, bán xăng và

dầu diesel ở vùng cao, vùng sâu trong nông thôn do Sở thương mại qui định căn cứ vào qui

mô kinh doanh, đặc điểm cụ thể của từng vùng trên cơ sở tham khảo các qui định về phòng

cháy chữa cháy, về dụng cụ đo lường qui định tại Thông tư này.

II. CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU

Các tổ chức và cá nhân muốn kinh doanh xăng dầu phải có đủ 4 điều kiện sau đây:

1- Điều kiện về chủ thể kinh doanh:

Phải là một doanh nghiệp được thành lập hợp pháp, được cơ quan Nhà nước ra quyết định

thành lập doanh nghiệp chấp nhận cho đầu tư kinh doanh xăng dầu.

2- Điều kiện về địa điểm kinh doanh:

Địa điểm xây dựng kho dầu, cảng dầu, các bến xuất nhập bằng đường thuỷ, đường sắt, ôtô xi

téc (dưới đây gọi chung là kho dầu và cơ sở giao nhận xăng dầu) các cửa hàng bán lẻ xăng

dầu phải phù hợp với qui hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp địa phương chưa lập qui hoạch, phải được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương hoặc cơ quan được UBND tỉnh, thành phố uỷ quyền chấp nhận cho xây dựng.

3- Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật:

3.1- Về tiêu chuẩn thiết kế công trình.

a) Đối với các cửa hàng bán lẻ:

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu xây dựng sau thời điểm ban hành Thông tư này phải do một tổ

chức có tư cách pháp nhân thiết kế bảo đảm các điều kiện về vệ sinh môi trường; an toàn

phòng cháy, chống cháy cho cửa hàng và các công trình xung quanh.

Các cửa hàng xăng dầu đã được thiết kế, xây dựng trước khi ban hành Thông tư này phải

được cơ quan phòng cháy, chữa cháy đánh giá lại về mức độ an toàn phòng cháy, chống cháy

của cửa hàng và các công trình xung quanh.

b) Đối với các kho dầu, các cơ sở giao nhận xăng dầu phải tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5307-91 kèm theo báo cáo tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê



chuẩn.

3.2. Về phòng cháy, chữa cháy:

a) Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Phải có đủ các phương tiện và dụng vụ chữa cháy

(bình khí CO2, bình bọt, thùng cát, xẻng, chăn chống cháy v.v) theo quy định của cơ quan

phòng cháy chữa cháy. Các dụng cụ và phương tiện đó phải luôn luôn ở trong trạng thái hoạt

động tốt.

b) Đối với các kho dầu, các cơ sở giao nhận xăng dầu: Phải trang bị đủ các phương tiện dụng

cụ, chữa cháy theo tiêu chuẩn TCVN-5684-1992 (Phụ lục 1), phù hợp với qui mô, tính chất

của công trình và phương án phòng cháy, chữa cháy được cơ quan quản lý phòng cháy, chữa

cháy duyệt và phải luôn luôn ở trạng thái hoạt động tốt.

3.3. Về phương tiện đo lường:

Các phương tiện đo lường dùng trong mua bán xăng dầu phải sử dụng đơn vị đo lường hợp

pháp và được cơ quan quản lý đo lường cấp Trung ương (đối với các kho dầu, các cơ sở giao

nhận xăng dầu), cấp tỉnh (đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu) hoặc đơn vị được uỷ quyền

kiểm định và cho phép sử dụng.

4- Điều kiện về trình độ chuyên môn:

a) Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Cửa hàng trưởng hoặc người chịu trách nhiệm chính về quản lý và điều hành cửa hàng bán

xăng dầu phải đủ trình độ kiến thức về kỹ thuật xăng dầu, về nghiệp vụ quản lý, về an toàn

phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường do các trường, lớp được Nhà nước công nhận đào

tạo và cấp giấy chứng nhận.

Công nhân làm việc tại các cửa hàng xăng dầu phải được học tập về phòng cháy chữa cháy,

phòng độc và phải biết sử dụng thành thạo các phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang

bị tại cửa hàng, do cơ quan phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố tổ chức huấn luyện.

b) Đối với các kho dầu và cơ sở giao nhận xăng dầu:

Giám đốc, trưởng các kho dầu và các cơ sở giao nhận xăng dầu tối thiểu phải có trình độ trung

cấp xăng dầu hoặc tương đương và đã có thời gian công tác tại các kho dầu và cơ sở giao

nhận xăng dầu ít nhất là 2 năm.



Công nhân vận hành các thiết bị công nghệ đều phải tốt nghiệp trường, lớp đào tạo về kỹ thuật

xăng dầu.

 

III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

KINH DOANH

1. Tổ chức cá nhân muốn kinh doanh xăng dầu phải gửi hồ sơ đến Sở thương mại nơi có cơ sở

kinh doanh để xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gồm:

1) Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (theo phụ lục 2).

2) Bản sao có công chứng Giấy phép thành lập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chưa

có chức năng kinh doanh xăng dầu, gửi kèm theo giấy phép thành lập và văn bản của cơ quan

cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp chấp thuận cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh xăng

dầu.

3) Chứng nhận bảo đảm an toàn phòng chống cháy và vệ sinh môi trường kèm theo thuyết

minh về kết cấu công trình (xem mẫu ghi tại phụ lục 4) được quy định như sau:

a) Các kho dầu và cơ sở giao nhận xăng dầu:

Chứng nhận bảo đảm an toàn phòng chống cháy do cơ quan phòng cháy chữa cháy cấp.

Chứng nhận bảo đảm vệ sinh môi trường do cơ quan kiểm soát môi trường cấp.

Thuyết minh về kết cầu công trình do cơ quan thiết kế lập.

b) Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

Chứng nhận bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy do cơ quan phòng cháy chữa cháy cấp.

Thuyết minh về kết cấu công trình do cơ quan thiết kế lập (đối với các cửa hàng được xây

dựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực) do chủ đầu tư lập (đối với các cửa hàng xây dựng

trước ngày Thông tư này có hiệu lực).

4) Bản kê các dụng cụ đo lường sử dụng trong giao nhận tại các điểm kinh doanh có xác nhận

kiểm định của cơ quan quản lý đo lường có thẩm quyền. (Phụ lục 5).

5) Bản sao có công chứng, chứng nhận trình độ của người phụ trách và báo cáo về trình độ

công nhân trực tiếp làm việc tại các khâu giao nhận, bảo quản, bơm rót ở các điểm kinh

doanh. (Báo cáo danh sách theo phụ lục 6)



Các điều kiện kinh doanh nói trên được xác định cho mỗi một địa điểm kinh doanh. Doanh

nghiệp có nhiều điểm kinh doanh phải lập đủ hồ sơ về các điều kiện kinh doanh thuộc các

điểm 3; 4; 5 mục 2 phần III cho từng điểm kinh doanh.

3- Sau khi nhận được hồ sơ, Sở thương mại phải tiến hành thẩm tra, nếu hồ sơ hợp lệ, hội đủ

các điều kiện, trong vòng 20 ngày Sở thương mại phải cấp cho doanh nghiệp giấy chứng nhận

đủ điều kiện kinh doanh.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cấp chung cho doanh nghiệp nhưng phải ghi rõ

từng điểm kinh doanh cụ thể (theo mẫu ghi ở phụ lục 3).

Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4- Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải nộp một khoản lệ

phí. Mức lệ phí được thu và sử dụng theo chế độ qui định.

5- Khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp mới được cấp giấy đăng ký

kinh doanh hoặc bổ sung đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật.

 

IV. KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM:

1- Tất cả các điểm kinh doanh xăng dầu thuộc doanh nghiệp phải có bản sao giấy chứng nhận

đủ điều kiện kinh doanh có công chứng.

2- Các tổ chức và cá nhân không được phép kinh doanh xăng dầu mà kinh doanh hoặc được

phép kinh doanh xăng dầu nhưng trong quá trình kinh doanh không thường xuyên bảo đảm

các điều kiện qui định trong Thông tư này đều xử lý theo pháp luật hiện hành.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các tổ chức, cá nhân đã được phép kinh doanh xăng dầu và trên thực tế đã đăng ký

kinh doanh xăng dầu theo các qui định trước đây nay thực hiện như sau:

a) Cá nhân kinh doanh nhưng chưa thành lập doanh nghiệp phải thành lập doanh nghiệp.

b) Các doanh nghiệp chưa bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo qui định tại Thông tư này

phải bổ sung đầy đủ để được cấp giấy chứng nhận đủ các điều kiện kinh doanh.

c) Các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo các qui định

trước đây nếu đã đủ điều kiện kinh doanh theo qui định của Thông tư này chỉ cần làm đơn gửi


